
STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính CMND TO VA LI HO SI SU DI NN Môn NN

1 041000061 NGUYỄN THIÊN ÂN 18/05/1997 Nam 225763123 2,25 4,25 3,75 2,38 N1

2 041000069 HOÀNG GIA BẢO 04/07/1997 Nam 225762169 1,5 2,75 4,8 4,25

3 041000083 VÕ THIỆN BẢO 03/10/1998 Nam MI4100130862 1,5 2,75 3,8 4

4 041000354 LÊ THANH DUY 26/08/1996 Nam 225761420 2,25 3,75 3,2 4

5 041000535 NGUYỄN PHI GIANG 29/10/1997 Nam 225761966 3,5 4 5,75 1,63 N1

6 041000804 PHẠM VĂN HÒA 10/03/1997 Nam 225755840 3 2,75 6,2

7 041000886 PHẠM THỊ HỒNG 24/09/1972 Nữ 220814334 3 2,5 4,8

8 041001066 ĐÀM DIỆU HƯƠNG 21/09/1998 Nữ 225902624 3,75 4,75 5,6 5

9 041001130 HUỲNH QUỐC KHÁNH 12/07/1998 Nam MI4100130863 3,25 3,5 5 5,5

10 041001138 TRẦN THỊ VÂN KHÁNH 29/10/1998 Nữ 225760713 3,5 5,5 5,6 5

11 041001205 TRẦN THỊ BÍCH KIỀU 14/08/1992 Nữ 225478000 5 1,5 3,6 4,75

12 041001228 TRO THỊ KIM LAN 18/05/1983 Nữ 225223845 3,75 2,75 5 2,75

13 041001238 BÙI ĐỨC LÂM 17/06/1997 Nam 225761534 3 2,25 4,4 4,75

14 041001429 LÊ THỊ LY 06/06/1998 Nữ 174691786 5,5 7,25 5 3,5

15 041001453 TRỊNH THỊ NGỌC MAI 05/04/1990 Nữ 225371243 4,25 4,25 5,2 2,5

16 041001501 TRỊNH NHẬT MINH 25/12/1997 Nam 225756580 3,75 2,75 4,8

17 041001622 ĐẶNG NGỌC NGHĨA 01/01/1998 Nam 225760937 4,75 2,5 5,2 3

18 041001707 VÕ TẤN NGUYÊN 05/08/1998 Nam 225763777 5,25 2,75 5,4 3,5

19 041001744 NGUYỄN THÀNH NHÂN 21/09/1997 Nam 225755573 3,5 3,75 4,4 3

20 041001763 LÊ NGUYỄN HUY NHẬT 14/12/1997 Nam 225762606

21 041001766 PHẠM MINH NHẬT 28/05/1998 Nam MI4100130864 5,25 2,5 5 3,75

22 041001918 CAO HỒNG PHONG 29/08/1978 Nam 225223886

23 041001998 CAO PHƯỚC 07/05/1988 Nam 225351803 4,5 1 3 3,75

24 041002085 LÊ VĂN QUÂN 16/11/1997 Nam MI4100130870 5,5 2,75 3,6 4,75

25 041002145 TRẦN VŨ QUYỀN 16/09/1997 Nam 225757465 5,25 2,75 4,2 4,75

26 041002268 LÊ ĐỨC TÀI 19/07/1997 Nam 225764126 5,25 4,5 3,4 4,25

27 041002303 LÊ THANH TÂM 20/12/1998 Nam MI4100130865 2,58 4,25 3,2 3,75

28 041002330 PHẠM MINH TÂN 23/12/1998 Nam 225763513 4,5 5,25 4 6,5

29 041002334 NGUYỄN VĂN TẤN 25/10/1987 Nam 225309145 3,75 5,25 4,6 5,75

30 041002356 NGUYỄN VĂN ĐÌNH THÁI 24/05/1997 Nam MI4100130867 3,75 2,75 3,8 5

31 041002360 TRẦN ĐÌNH THÁI 30/03/1998 Nam MI4100130866 2,5 2,25 3,6 5,5

32 041002637 HUỲNH HUY THUẬN 26/10/1997 Nam 225756384 3 4 3 5
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33 041002807 MAI THANH TOÀN 01/06/1997 Nam MI4100130869 3,75 4,25 2,2 5,5

34 041002823 NGUYỄN VĂN TOÁN 01/03/1998 Nam MI4100130868 3,75 6,25 2 5,75

35 041002931 ĐẶNG MINH TRÍ 26/04/1995 Nam 225755411 3 3,5 2,8 4,75

36 041002945 NGUYỄN MINH TRÍ 28/03/1989 Nam 225355956 2,5 4,75 2,4 5,75

37 041002998 LÊ THANH TRỌNG 31/07/1996 Nam 225755100 N1

38 041003029 THÁI TRUNG 07/08/1998 Nam 225763937 3,5 3 2,6 4,75

39 041003080 NGUYỄN VĂN TÚ 27/09/1998 Nam 225764048 4 2 2,8 5

40 041003197 ĐINH THỊ TƯỜNG 18/04/1969 Nữ 220820563 3 4 3,4

41 041003352 MANG HỒNG VƯƠNG 20/08/1985 Nam 225223864 4 2,5 3,6 4,25

42 041003391 TRỊNH TRẦN KHÁNH VY 09/10/1997 Nữ 225760655 3,5 3,75 2,6 6,75


